
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  MÔN LỊCH SỬ LỚP 10- BAN KHXH  

Thứ 

tự 

Nội dung 

 kiến 

thức 

Đơn vị kiến thức 

Mức độ kiến thức Tổng 

% 

Tổn

g 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
Số câu 

hỏi 

Thời 

gian 
 

Số câu 

hỏi 

Thời 

gian 

Số 

câu 

hỏi 

Thời 

gian 

Số 

câu 

hỏi 

Thời 

gian 

Số câu 

hỏi 

Thời 

gian 
TN 

1 

XÃ HỘI 

NGUYÊN 

THỦY 

Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy 

người nguyên thủy + Tích hợp nội 

dung 1 bài 13 – Việt Nam thời 

nguyên thủy 

03 2.7 02 2.0 01 1.75 0 0 06 6.45 

30% 

Bài 2: Xã hội nguyên thủy + Tích 

hợp nội dung 2&3 bài 13 – Việt Nam 

thời nguyên thủy 

03 2.7 02 2.0 01 1.75 0 0 06 6.45 

2 
XÃ HỘI  

CỔ ĐẠI 

Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương 

Đông 
07 6.3 04 4.0 01 1.75 02 4 14 

16.0

5 

 

3.5

% 

35% 

 

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương 

Tây 
07 6.3 04 4.0 01 1.75 2 4 14 

16.0

5 

TỔNG  20 18 08 12 04 7 4 8 

40 câu 
45 

phút 

100

% 
TỈ LỆ % 50% 30% 10% 10% 

TỈ LỆ CHUNG 80% 20%    

 

 



 

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  MÔN LỊCH SỬ LỚP 10- BAN KHTN 

 

Thứ 

tự 

Nội dung 

 kiến thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ kiến thức Tổng % Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
Số câu 

hỏi 
Thờ

i 

gian 

 
Số câu 

hỏi 

Thời 

gian 

Số 

câu 

hỏi 

Thời 

gian 

Số câu 

hỏi 

Thời 

gian 

Số 

câu 

hỏi 

Thời 

gian 

T

N 

1 

XÃ HỘI 

NGUYÊN 

THỦY 

Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy 

người nguyên thủy + Tích hợp nội dung 1 

bài 13 – Việt Nam thời nguyên thủy 

03 2.7 02 2.4 01 2 0 0 06 6.2 

30% 
Bài 2: Xã hội nguyên thủy + Tích hợp nội 

dung 2&3 bài 13 – Việt Nam thời nguyên 

thủy 

03 2.7 02 2.4 01 2 0 0 06 6.2 

2 
XÃ HỘI  

CỔ ĐẠI 

Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông 07 6.3 06 7.2 01 2 0 0 14 15.8 
 

35% 

35% 

 
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây 07 6.3 06 7.2 01 2 0 0 14 15.8 

TỔNG  20 18 16 19 04 8 0 0 
40 

câu 

45 

phú

t 

100

% 
TỈ LỆ % 50% 40% 10% 0 

TỈ LỆ CHUNG 90% 10% 
40 

câu 

45 

phú

t 

100

% 

 


